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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Xuất cấp vật tư y tế để hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 (đợt 4) 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 /11/2007; 

Căn cứ Nghị định 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ về Quy 

định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định 447/QĐ-BYT ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; 

Căn cứ công văn số 164/TTg-KGVX ngày 03/2/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ tăng cường phòng, chống dịch do nCoV gây ra; Công văn số 6779/VPCP-

KGVX ngày 23/9/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ công cụ xét 

nghiệm, vật tư y tế cho các địa phương; 

Căn cứ Quyết định số 1219/QĐ-BYT ngày 19/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc thành lập Ban tiếp nhận và điều phối nguồn hỗ trợ phòng chống dịch 

COVID-19;  

Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-BYT ngày 26/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc giao nhiệm vụ cho các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế 

tiếp nhận điều trị người bệnh COVID-19; 

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 04/3/2022 xin ý kiến các Vụ/Cục, đơn vị liên 

quan (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý Dược, Vụ 

Trang thiết bị và Công trình Y tế, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương) về việc phân bổ 

một số hàng hóa, vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19 do một số đơn vị tài trợ; 

Xét đề nghị của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh tại công văn số 441/KCB-NV 

ngày 08/4/2022; Cục Y tế dự phòng tại công văn số 288/DP-VP ngày 28/3/2022; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Xuất cấp vật tư y tế để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-

19 cho một số đơn vị được giao nhiệm vụ tại Quyết định số 209/QĐ-BYT ngày 

26/01/2022 của Bộ Y tế về việc giao nhiệm vụ cho các Bệnh viện, Viện có giường 

bệnh trực thuộc Bộ Y tế tiếp nhận điều trị người bệnh COVID-19 và đang điều trị 

người bệnh COVID-19 (chi tiết tại phụ lục đính kèm). 



Điều 2. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2 Dopharma, Bệnh viện Nhi 

Trung ương, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 – Chi nhánh Hà Nội, 

Bệnh viện C Đà Nẵng, Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Vidipha, Công ty 

cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam – Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh 

(Vimedimex HCM), Kho Dã chiến – Bệnh viện Chợ Rẫy có trách nhiệm: 

- Khẩn trương xuất cấp cho các đơn vị các loại vật tư y tế theo danh mục và 

số lượng tại Điều 1. 

- Thông báo cho đơn vị tiếp nhận giá trị của các loại vật tư y tế để làm cơ sở 

hạch toán theo quy định. 

2. Các đơn vị tiếp nhận có trách nhiệm: 

- Khẩn trương thực hiện việc tiếp nhận số vật tư y tế nêu trên để thực hiện 

công tác phòng, chống dịch COVID -19. Chi phí vận chuyển hàng từ kho bảo quản 

về nơi sử dụng do đơn vị tiếp nhận chi trả theo quy định. 

- Thực hiện bảo quản, quản lý, sử dụng vật tư y tế được cấp phát tiết kiệm, 

hiệu quả, đúng mục tiêu theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

- Thực hiện hạch toán và theo dõi số vật tư được cấp phát theo đúng chế độ 

kế toán; quyết toán theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Y tế về kinh phí 

phòng chống dịch. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Các Ông/Bà: Vụ 

trưởng các Vụ: Kế hoạch Tài chính, Trang Thiết bị và Công trình y tế; Cục trưởng 

các Cục: Quản lý Khám chữa bệnh, Y tế dự phòng; Thủ trưởng các đơn vị có tên 

tại Điều 2 và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này1./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các đ/c Thứ trưởng; 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

[daky] 

Trần Văn Thuấn 
 

                                                           
1. Kho của Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2 Dopharma: Liên hệ đ/c Phương: 0987.244.608 

2. Kho của Bệnh viện Nhi Trung ương: Liên hệ đ/c Hạnh: 0913.369.071. 

3. Kho của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 – Chi nhánh Hà Nội: Liên hệ đ/c Hằng: 

0902.836.868. 

4. Kho của Bệnh viện C Đà Nẵng: Liên hệ đ/c Dũng: 0913.453.565. 

5. Kho của Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Vidipha: Liên hệ đ/c Hiếu: 0335704010. 

6. Kho của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam – Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh (Vimedimex HCM): 

Liên hệ đ/c An: 0903.960.479. 

7. Kho Dã chiến – Bệnh viện Chợ Rẫy: Liên hệ đ/c Thao: 0981.682.268 
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N95

I Các đơn vị ở miền Bắc 4.800.000 65.000 9.000 27.000 38.000 65.000 7.706 38.000 27.000 1.294 0 0 4.800.000 0 0

1
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới 

Trung ương
200.000 5.000 2.000 2.000 3.000 5.000 2.000 3.000 2.000 200.000

2
Bệnh viện Đại học Y Hà 

Nội 
500.000 5.000 2.000 2.000 3.000 5.000 2.000 3.000 2.000 500.000

3 Bệnh viện Bạch Mai 500.000 5.000 2.000 2.000 3.000 5.000 706 3.000 2.000 1.294 500.000

4 Bệnh viện Hữu Nghị 300.000 5.000 0 2.000 3.000 5.000 3.000 2.000 300.000

5 Bệnh viện Phối Trung ương 300.000 5.000 1.000 2.000 3.000 5.000 1.000 3.000 2.000 300.000

6 Bệnh viện E 300.000 5.000 0 2.000 3.000 5.000 3.000 2.000 300.000

7
Bệnh viện Hữu nghị Việt 

Đức 
300.000 5.000 0 2.000 3.000 5.000 3.000 2.000 300.000

8 Bệnh viện Nhi Trung ương 300.000 5.000 0 0 3.000 5.000 3.000 300.000

9 Bệnh viện K 300.000 5.000 0 2.000 3.000 5.000 3.000 2.000 300.000

10
Bệnh viện Nội tiết Trung 

ương
200.000 0 0 0 0 200.000

11 Bệnh viện Lão khoa 200.000 2.000 0 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 200.000

12
Bệnh viện Phụ sản Trung 

ương 
200.000 2.000 0 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 200.000

13
Viện Huyết học Truyền 

máu Trung ương
200.000 2.000 0 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 200.000

CHI TIẾT DANH MỤC VÀ SỐ LƯỢNG VẬT TƯ Y TẾ XUÂT CẤP CHO CÁC ĐƠN VỊ

(Kèm theo Quyết định số                 /QĐ-BYT ngày     /       /2022 của Bộ Y tế)
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14
Bệnh viện Tâm thần Trung 

ương 1 
100.000 2.000 0 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 100.000

15
Bệnh viện Y học cổ truyền 

Trung ương
100.000 2.000 0 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 100.000

16
Bệnh viện Tai Mũi Họng 

Trung ương
100.000 2.000 0 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 100.000

17
Bệnh viện Châm cứu Trung 

ương
100.000 2.000 0 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 100.000

18 Bệnh viện 74 Trung ương 300.000 3.000 1.000 2.000 2.000 3.000 1.000 2.000 2.000 300.000

19
Bệnh viện Trung ương Thái 

Nguyên 
300.000 3.000 1.000 2.000 2.000 3.000 1.000 2.000 2.000 300.000

II Các đơn vị ở miền Trung 800.000 45.000 3.000 11.000 15.000 0 3.000 12.875 11.000 0 250.000 2.125 550.000 0 0 0 45.000

20
Bệnh viện Phong Da liêu 

Trung ương Quỳnh Lập
200.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 200.000

21 Bệnh viện 71 Trung ương 100.000 5.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 5.000

22
Bệnh viện Hữu nghị Việt 

Nam -Cuba Đồng Hới 
50.000 10.000 0 2.000 3.000 3.000 2.000 50.000 10.000

23
Bệnh viện Đa khoa Trung 

ương Quảng Nam 
100.000 10.000 0 2.000 3.000 3.000 2.000 100.000 10.000

24
Bệnh viện Phong Da liêu 

Trung ương Quy Hòa
100.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000

25 Bệnh viện Trung ương Huế 50.000 10.000 2.000 2.000 3.000 2.000 3.000 2.000 50.000 10.000

26 Bệnh viện C Đà Nẵng 200.000 10.000 1.000 2.000 3.000 1.000 875 2.000 200.000 2.125 10.000

III Các đơn vị ở miền Nam 900.000 35.000 0 4.500 5.500 0 0 0 0 0 0 0 900.000 4.500 5.500 35.000

27  Bệnh viện Chợ Rẫy 300.000 10.000 0 1.000 1.500 300.000 1.000 1.500 10.000
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28
Bệnh viện Đại học Y Dược 

Thành phố Hồ Chí Minh
300.000 10.000 0 1.000 1.500 300.000 1.000 1.500 10.000

29  Bệnh viện Thống Nhất 300.000 10.000 0 1.000 1.500 300.000 1.000 1.500 10.000

30
 Bệnh viện Đa khoa Trung 

ương Cần Thơ 
0 5.000 0 1.500 1.000 1.500 1.000 5.000

Tổng cộng 6.500.000 145.000 12.000 42.500 58.500 65.000 10.706 50.875 38.000 1.294 250.000 2.125 5.350.000 900.000 4.500 5.500 80.000
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